
1/2

Số TC  : 3

Học kỳ : 1

Thời gian : 17h45 ngày 23/02/2017 - Phòng : ____________ * _____________ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 2231210053Nguyễn Văn Áng Nam 12/08/1978K3MBA.KG-B 0

2 2231210056Phan Bá Bắc Nam 16/06/1975K3MBA.KG-B 0

3 2231210055Cao Thái Bảo Nam 09/04/1979K3MBA.KG-B 0

4 2231210062Nguyễn Ngọc Chiến Nam 15/04/1978K3MBA.KG-B 0

5 2231210073Nguyễn Duy Điền Nam 31/5/1982K3MBA.KG-B 0

6 2231210063Lê Minh Du Nam 15/01/1971K3MBA.KG-B 0

7 2231210065Nguyễn Quốc Dũng Nam 12/02/1983K3MBA.KG-B 0

8 2230210068Nguyễn Thị Phương Duy Nữ 01/07/1984K3MBA.KG-B 0

9 2231210081Huỳnh Biết Hiểu Nam 17/4/1980K3MBA.KG-B 0

10 2230210084Hoàng Thị Hợp Nữ 03/8/1980 K3MBA.KG-B 0

11 2231210088Nguyễn Việt Hưng Nam 07/02/1983K3MBA.KG-B 0

12 2231210091Lê Minh Khải Nam 01/02/1983K3MBA.KG-B 0

13 2231210092Trần Quốc Khánh Nam 17/10/1980K3MBA.KG-B 0

14 2231210093Bùi Đình Khiêm Nam 05/04/1981K3MBA.KG-B 0

15 2231210095Võ Hoài Khoa Nam 05/07/1976K3MBA.KG-B 0

16 2231210099Dương Vũ Linh Nam 04/05/1983K3MBA.KG-B 0

17 2231210100Nguyễn Ngọc L ĩnh Nam 21/08/1978K3MBA.KG-B 0

18 2230210101Đặng Thị Kim Loan Nữ 09/01/1984K3MBA.KG-B 0

19 2230210102Lương Hoàng Bích Loan Nữ 16/05/1985K3MBA.KG-B 0

20 2231210103Trần Văn Long Nam 20/11/1985K3MBA.KG-B 0

21 2230210104Huỳnh Thị Tuyết Mai Nữ 19/02/1979K3MBA.KG-B 0

22 2230210105Lâm Kim Mai Nữ 05/05/1979K3MBA.KG-B 0

23 2231210108Tăng Quang Minh Nam 13/06/1980K3MBA.KG-B 0
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Số TC  : 3

Học kỳ : 1

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI K ẾT THÚC HỌC PHẦN            BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

             TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN LỚP: K3MBA.KG-B * CHUYÊN NGÀNH: QU ẢN TRỊ KINH DOANH

MÔN: QUẢN TRỊ HỌC * MÃ MÔN: MGT-A601

Thời gian : 17h45 ngày 23/02/2017 - Phòng : ____________ * _____________ Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 2231210109Đào Giang Nam Nam 27/7/1978K3MBA.KG-B 0

2 2230210110Lô Thị Thanh Nga Nữ 26/09/1986K3MBA.KG-B 0

3 2230210115Huỳnh Thị Hạnh Nguyên Nữ 04/09/1989K3MBA.KG-B 0

4 2230210122Nguyễn Huỳnh Như Nữ 22/09/1981K3MBA.KG-B 0

5 2231210124Hà Thế Phong Nam 15/02/1978K3MBA.KG-B 0

6 2230210127Tô Thị Phúc Nữ 02/07/1986K3MBA.KG-B 0

7 2231210128Bùi Nhất Phương Nam 30/10/1980K3MBA.KG-B 0

8 2230210130Trương Thị Bích Phương Nữ 04/03/1982K3MBA.KG-B 0

9 2230210131Nguyễn Thị Ngọc Phường Nữ 13/07/1980K3MBA.KG-B 0

10 2230210132Lê Ngọc Phượng Nữ 17/07/1975K3MBA.KG-B 0

11 2231210134Huỳnh Văn Son Nam 09/07/1977K3MBA.KG-B 0

12 2231210135Lê Thanh Sơn Nam 17/07/1982K3MBA.KG-B 0

13 2231210138Trần Văn Sơn Nam 20/09/1977K3MBA.KG-B 0

14 2231210140Nguyễn Ngọc Tài Nam 17/02/1980K3MBA.KG-B 0

15 2231210143Trần Văn Tâm Nam 13/08/1986K3MBA.KG-B 0

16 2231210155Mai Văn Thuận Nam 15/12/1986K3MBA.KG-B 0

17 2231210156Nguyễn Xuân Thuận Nam 07/05/1985K3MBA.KG-B 0

18 2230210161Võ Thị Hồng Trinh Nữ 10/04/1985K3MBA.KG-B 0

19 2231210148Lâm Đình Tuyến Nam 30/05/1905K3MBA.KG-B 0

20 2231210164Cao Văn Út Nam 10/09/1974K3MBA.KG-B 0

21 2230210166Cao Phương Uyên Nữ 01/03/1981K3MBA.KG-B 0

22 2231210167Lý Đình Vạng Nam 24/04/1983K3MBA.KG-B 0

23 2231210169Nguyễn Hoàng Vũ Nam 24/10/1983K3MBA.KG-B 1
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